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BÁO CÁO
Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
việc xây dựng Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá
về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng Quyết định, kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Mục đích rà soát nhằm phát hiện các quy định không còn phù hợp với Quyết định, trong đó chú trọng các nội dung quy định còn chồng chéo, tính khả thi còn hạn chế, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ để tiến hành sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản mới thay thế văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực.
2. Phạm vi rà soát
Các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành có liên quan đến Quyết định.
3. Danh mục các văn bản rà soát
Rà soát các văn bản có liên quan đến việc xây dựng Quyết định, gồm:
3.1. Luật có liên quan
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15: Liên quan đến các chỉ tiêu về đất đai, cơ cấu đất.
- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: Liên quan đến các chỉ tiêu về lâm nghiệp.
- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14: Liên quan đến các chỉ tiêu về cây trồng.
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14: Liên quan đến chỉ tiêu mã số 0201. Dân số, mật độ dân số nông thôn, phân tổ theo “trình độ học vấn”.
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Liên quan đến các chỉ tiêu về doanh nghiệp.
- Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15: Liên quan đến các chỉ tiêu về hợp tác xã, tổ hợp tác.
3.2. Nghị định có liên quan
- Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản: Liên quan nhóm chỉ tiêu về thủy sản.
- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi: Liên quan đến các chỉ tiêu về chăn nuôi.
- Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: Liên quan đến chỉ tiêu mã số 0313 “Tỷ lệ nghèo đa chiều ở nông thôn”.
- Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia: Quy định nguồn thông tin thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia.
3.3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan
- Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia: Quy định nguồn thông tin thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia.
- Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã.
3.4. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
- Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thống kê ngành lâm nghiệp.
- Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
- Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.
- Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT ngày 09/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.
- Thông tư số 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính.
- Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thông tư số 03/2024/TT-BGDĐT ngày 18/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.
- Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế.
- Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Kết quả chung
Quá trình xây dựng Quyết định đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung dự thảo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua rà soát đã xác định được 25 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Quyết định, bao gồm các văn bản sau: 06 Luật; 05 Nghị định của Chính phủ; 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 12 Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
2. Kết quả cụ thể
2.1. Kết quả rà soát liên quan đến Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Dự thảo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn là hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng. Do đó, dự thảo Bộ chỉ tiêu cần được xây dựng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được ban hành ngày 07/11/2022, do đó nội dung của một số chỉ tiêu thống kê chưa được cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian gần đây. Vì vậy, việc rà soát văn bản pháp luật làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn là việc làm cần thiết. Kết quả rà soát như sau:
a) Đối với văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước Nghị định số 94/2022/NĐ-CP 
 Một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước năm 2022 đến nay vẫn còn hiệu lực: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14; Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi: Liên quan đến các chỉ tiêu về chăn nuôi; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025:... Do vậy, nội dung các chỉ tiêu thống kê liên quan đến các Luật này vẫn còn giá trị thực hiện.
b) Đối với văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau Nghị định số 94/2022/NĐ-CP
Những văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau khi Nghị định số 94/2022/NĐ-CP có hiệu lực: Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15... Do vậy, khi xây dựng Quyết định cần phải rà soát để bảo đảm phù hợp với quy định của văn bản hiện hành.
Ví dụ:
- Nội dung chỉ tiêu mã số 0101 “Diện tích đất nông nghiệp và Tỷ lệ đất nông nghiệp so với diện tích đất tự nhiên” phải được chuẩn hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai, cụ thể: Gộp “đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất” thuộc “Đất lâm nghiệp”; đồng thời, bổ sung “Đất chăn nuôi tập trung”.
- Nội dung chỉ tiêu mã số 0114 “Số lượng tổ hợp tác nông nghiệp” phải được chuẩn hóa theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Hợp tác xã, cụ thể: “Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác do ít nhất 02 thành viên tự nguyện thành lập, cùng góp vốn, góp sức lao động để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm”.
c) Đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện Nghị định số 94/2022/NĐ-CP
Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là căn cứ pháp lý để sửa đổi Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Do vậy, hai văn bản này cần được thay thế để phù hợp với quy định của Nghị định.
2.2. Kết quả rà soát liên quan đến các quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành
Dự thảo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn bao gồm các chỉ tiêu thống kê có tính chất tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực và liên quan đến nhiều Bộ, ngành. Đây cũng là cơ sở phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành. Vì vậy, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xây dựng, sửa đổi, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách phải thực hiện rà soát, bổ sung những quy định mới phù hợp với Quyết định này.
Ví dụ:
- Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Thông tư số 17/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
3. Kiến nghị, đề xuất
Quá trình xây dựng Quyết định cần thực hiện những nội dung sau:
a) Nội dung của các chỉ tiêu trong dự thảo Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phải được cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
b) Thay thế, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với quy định của Luật Thống kê và Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành:
- Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
- Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
- Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành có liên quan.
- Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành có liên quan.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng và ban hành Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn./. 
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